ĐỒN BIÊN PHÒNG CÁT BÀ                                                                                                                                                                      Phụ lục 2
DANH SÁCH
Phương tiện hoạt động vận chuyển khách du lịch theo tiếng trên địa bàn

	TT
	HỌ TÊN

CHỦ PHƯƠNG TIỆN,

THUYỀN  TRƯỞNG
	ĐỊA CHỈ

(CPT, TT)
	NĂM SINH

(CPT, TT)
	SỐ

ĐKPT


	CÔNG SUẤT MÁY

(CV)
	TỔNG SỐ
TV
	TRỌNG TẢI

(Khách)
	TUYẾN

HOẠT ĐỘNG
	CÔNG DỤNG THEO ĐĂNG KIỂM
	CHẤT LIỆU TÀU
	NĂM

ĐÓNG
	TRẠM QUẢN LÝ
	GHI CHÚ

	CÁ NHÂN

	1 
	Bách Văn Phương CPT

Trần Văn Huy TT
	TT Cát Bà, Cát Hải. HP

TT Cát Bà, Cát Hải. HP
	1975

1989
	HP 3935
	63

 cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2002
	Bến bèo
	

	2 
	Bách Văn Phương CPT

Nguyễn Văn Hùng TT
	TT Cát Bà, Cát Hải, HP

Hoàng Phụ, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
	1975

1989
	HP 4597
	110cv
	03
	36 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	thép
	2017
	Bến bèo
	

	3 
	Bách Văn Phương CPT

Nguyễn Trọng Định TT
	TT Cát Bà, Cát Hải, HP

Hoằng Phụ, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
	1975

1992
	HP 3748
	63 

cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2006
	Bến bèo
	

	4 
	Bách Văn Đương (CPT)

Bách Văn Minh  (TT)
	TT Cát Bà, Cát Hải, HP

Hoang Phụ, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
	1977

1967
	HP 3548
	44 cv
	03
	35 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2003
	Bến bèo
	

	5 
	Bách Văn Đương (CPT)

Nguyễn Văn Lợi (TT)
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

TT Cát  Bà, Cát Hải, HP
	1977

1983
	HP 3778
	105 cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2009
	Bến bèo
	

	6 
	Nguyễn Văn Tuấn
	TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1983
	HP 2030
	52cv
	03
	25 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2000
	Bến bèo
	

	7 
	Nguyễn Văn Đạt  CPT

Nguyễn Văn Hưng  TT
	TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Hoàng Phụ, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
	1978

1988
	HP 2515
	55cv
	03
	30 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	1999
	Bến bèo
	

	8 
	Nguyễn Văn Đạt
	TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1978
	HP 3861
	63cv
	03
	36 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách


	gỗ
	2001
	Bến bèo
	

	9 
	Phạm Văn Mẽ
	Kiến Thiết, Tiên Lãng, HP
	1983
	HP 3739
	80cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2003
	Bến bèo
	

	10 
	Lê Thanh Tùng  CPT

Đào Văn Vượng TT
	TT Cát Bà, Cát Hải, HP

Thống Nhất,Quảng Yên, QN
	1980

1986
	HP 4422
	130cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2008
	Bến bèo
	

	11 
	Nguyễn Văn Tú
	TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1988
	HP 4383
	44cv
	03
	18 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2016
	Bến bèo
	

	12 
	Trần Văn Vinh CPT

Phan Văn Minh TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

-Cửa Ông, Cẩm Phả, QN
	1960

1984
	HP 2406
	44cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2005
	Bến bèo
	

	13 
	Ngô Văn Ba CPT

Đỗ Văn Tuyên TT
	TT Cát Hải, Cát Hải, HP

- Hà An, Quảng Yên, QN
	1979

1982
	HP 4418
	105cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2003
	Bến bèo
	

	14 
	Ngô Văn Ba CPT

Vũ Văn Ngọc TT
	TT Cát Hải, Cát Hải, HP

TT Cát Hải, Cát Hải, HP
	1979

1959
	HP 2549
	63cv
	03
	25 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	1999
	Bến bèo
	

	15 
	Hoàng Quốc Phương
	TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1982
	HP 4628
	105cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2012
	Bến bèo
	

	16 
	Vũ Mạnh Thắng
	TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1983
	HP 3455
	55cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2000
	Bến bèo
	

	17 
	Hoàng Văn Lập
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1960
	HP 3627
	44cv
	03
	34 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu du lịch
	gỗ
	1995
	Bến bèo
	

	18 
	Tô Văn Thuyết CPT

Nguyễn Văn Thanh TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

-Tân An, Quảng Yên, QN
	1967

1980
	HP 3444
	55cv
	03
	40 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2000
	Bến bèo
	

	19 
	Nguyễn Thành Trung CPT

Đỗ Văn Hải  (TT)
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1975

1980
	HP 2126
	105cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	1999
	Bến bèo
	

	20 
	Nguyễn Thành Trung CPT

Trần Văn Thắng  ( TT)
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Hà An, Quảng Yên, QN
	1975

1985
	HP 3941
	75cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu du lịch
	thép
	2001
	Bến bèo
	

	21 
	Nguyễn Văn Mã CPT
Nguyễn Xuân Nhạ TT
	-  TT Cát Bà, Cát Hải,HP

- Thanh Sơn, Uông Bí, QN
	1973

1972
	HP 3969
	105cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2008
	Bến bèo
	

	22 
	Nguyễn Văn Mã CPT
Nguyễn Văn Dừng( TT)
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Hà Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
	1973

1986
	HP 3416
	44cv
	03
	34 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	thép
	1999
	Bến bèo
	

	23 
	Trần BìnhTrọng CPT

Tống Xuân Dương TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1980

1978
	HP 2647
	63cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2007
	Bến bèo
	

	24 
	Trần BìnhTrọng CPT

Bùi Văn Hồng TT
	- TT Cát Bà Cát Hải, HP

- TT Cát bà, Cát Hải, HP
	1980

1969
	HP 3952
	63cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2000
	Bến bèo
	

	25 
	Trần BìnhTrọng CPT

Hoàng Văn Tuất TT
	- TT Cát Bà Cát Hải, HP

- TT Cát Bà Cát Hải, HP
	1980

1970
	HP 3312
	55cv
	03
	40 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	1994
	Bến bèo
	

	26 
	Bùi Thị Mai CPT

Hoang Văn Trọng TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1969

1989
	HP 4085
	105cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2008
	Bến bèo
	

	27 
	Nguyễn Văn Hùng CPT

Nguyên Văn Dũng  TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP


	1994

1989
	HP 4285
	63cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2001
	Bến bèo
	

	28 
	Hoàng Minh Hiếu CPT

Lê Ngọc Long TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

-TT Cát Hải, Cát Hải, HP
	1984

1987
	HP 3626
	55cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2000
	Bến bèo
	

	29 
	Hoàng Minh Hiếu CPT

Đặng Văn Cường TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cat Hải, HP
	1984

1972
	HP 3756
	115cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2000
	Bến bèo
	

	30 
	Nguyễn Văn Hòa
	-TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1960
	HP 3920
	63cv
	03
	36 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2015
	Bến bèo
	

	31 
	Trần Văn Khang
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1974
	HP 3545
	55cv
	03
	30 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2004
	Bến bèo
	

	32 
	Nguyễn Văn Cường 
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1981
	HP 4428
	130cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2011
	Bến bèo
	

	33 
	Vũ Tiến Đắc CPT

Nguyễn Đình Thắng TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1959

1981
	HP 2792
	55cv
	03
	20 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	1998
	Bến bèo
	

	34 
	Phạm Công Tuấn
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1981
	HP 4475
	105cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	Gỗ
	2003
	Bến bèo
	

	35 
	Đỗ Triệu Phú .
	-TT Cát Bà - Cát Hải - HP
	1979
	HP 4752
	55cv
	03
	30 

khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	Thép
	2018
	Bến Bèo
	

	36 
	Hoàng Công Chuẩn
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	
	HP 4834
	63cv
	03
	42 

khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	Thép
	2019
	Bến Bèo
	

	37 
	Nguyễn Trung Dũng
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1981
	HP 5502
	63cv
	03
	40 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu du lịch
	Thép
	2018
	Bến Bèo
	

	38 
	Lê Thanh Tùng CPT

Đào Văn Vĩnh TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Thống Nhất, Quảng Yên, QN
	1983
	HP 5622
	105cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu du lịch
	Thép
	2019
	Bến Bèo
	

	39 
	- Nguyễn Văn Tú CPT

- Nguyễn Văn Thành TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Hoàng Phụ , Hoàng Hóa, TH


	1993
	HP 5662
	105cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu du lịch
	Thép
	2019
	Bến Bèo
	

	40 
	- Lê Tiến Hậu CPT

- Nguyễn Xuân Nhạ TT
	- TT Cát Bà,Cát Hải, HP

- TT Cát Bà,Cát Hải, HP
	1972
	HP 5595
	130cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu du lịch
	Thép
	2019
	Bến Bèo
	

	TỔ CHỨC

	41 
	Cty TNHH Du lịch A&T

Phạm Văn Huấn TT
	- TT Cát Bà,Cát Hải, HP

-Thái Tân, Nam Sách,

Hải Dương
	1997
	HP 1519
	55cv
	03
	40 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	1996
	Bến Bèo
	

	42 
	Cty TNHH DLKS Cát Bà IsLand CPT

Nguyễn Văn Cường TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1986
	HP 4385
	63cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2000
	Bến Bèo
	

	43 
	Cty TNHH TM & VTDL Trường Lực CPT

Trương Hồng Lực TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cat Hải, HP
	1970
	HP 3698
	44cv
	03
	26 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2011
	Bến Bèo
	

	44 
	Cty TNHH TM & VTDL Trường Lực CPT

Bùi Văn Tuấn TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Gia Lộc, Cát Hải, HP
	1987
	HP 3757
	63cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2014
	Bến Bèo
	

	45 
	Cty TNHH TMDL

 Trịnh Vũ CPT

Trịnh Văn Hiển TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1971
	HP 3445
	55cv


	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	1994
	Bến Bèo
	

	46 
	Cty TNHH TMDL

 Trịnh Vũ CPT

Đào  Đức Thuần TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Tân An,Quảng Yên, QN
	1973
	HP 3446
	105cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2005
	Bến Bèo
	

	47 
	Cty TNHH Năng Lượng Xanh Hoàng Giang

Phạm Văn Viên TT
	- Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, HP

- Khởi Nghĩa,Tiên Lãng, HP
	1984
	HP 4544
	105cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2008
	Bến Bèo
	

	48 
	Cty CP TM DL & DV Cát Bà LOCAL CPT

Bùi Văn Long TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1964
	HP 2228
	63cv
	03
	20 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	1994
	Bến Bèo
	

	49 
	Cty CP TM DL & DV Cát Bà LOCAL CPT

Tô Đức Mạnh TT
	- Số 24 Tổ 3 TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Đồng Bài, Cát Hải, HP
	1976
	HP 4018
	63cv
	03
	40 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2015
	Bến Bèo
	

	50 
	Cty CP TM DL & DV Cát Bà LOCAL CPT

Phạm Văn Tìu TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Đoàn Xá, Kiến Thụy, HP
	1969
	HP 4635
	105cv
	03
	45 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	thép
	2018
	Bến Bèo
	

	51 
	Cty CPTM Tùng Long  CPT

Hoàng Văn Xuân TT
	- Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1968
	HP 1986
	30cv
	03
	24 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	composit
	2000
	Bến Bèo
	

	52 
	Cty CPTM Tùng Long  CPT

Đặng Văn Bông TT
	- Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1972
	HP 2117
	80cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	composit
	2002
	Bến Bèo
	

	53 
	Cty CPTM Tùng Long  CPT

Nguyễn Văn Khang TT
	- Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1973
	HP 2007
	90cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	composit
	2001
	Bến Bèo
	

	54 
	Cty CPTM Tùng Long  CPT

Đặng Tuấn Đạt TT
	- Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1977
	HP 3940
	105cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Chở khách
	gỗ
	2013
	Bến Bèo
	

	55 
	Cty TNHHDLDV TS TM Thùy Trang CPT

Nguyễn Văn Tuấn TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1982
	HP 3560
	85cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	gỗ
	2001
	Bến Bèo
	

	56 
	CN Cty TNHH Dương Hải tại Hải Phòng TT

Đào Đức Thuần TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Tân An, Yên Hưng, QN
	1973
	HP 5516
	130
	03
	48
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	Thép
	2019
	Bến Bèo
	

	57 
	Cty CPDT CAMELIA

Vũ Văn Đức TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Trực Đạo, Trực Ninh, NĐ
	1989
	HP 4518
	105cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu khách
	Sắt
	2018
	Bến Bèo
	

	58 
	- Cty CP  vật tư  thiết bị CN Long Hải  CPT

Phạm Văn Tuyên TT
	- Thành Tô, Hải An, HP

- Nghĩa Lộ, Cát Hải, HP
	1977
	HP 4774
	130 cv
	03
	48

khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu du lịch
	Sắt
	2018
	Bến Bèo
	

	59 
	- Cty TNHH DVDLTM Huy Quyết CPT

- Bùi Huy Cường  TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Hà An, Quảng Yên, QN
	1965
	HP 5535
	105cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu du lịch
	Thép
	2019
	Bến Bèo
	

	60 
	- Cty TNHH VTDL DVTM Huyền Oanh CPT

- Bùi Huy Mừng TT
	- Đằng Lâm, Hải An, HP

- Hà An, Quảng Yên, QN
	1985
	HP 5636
	105cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu du lịch
	Thép
	2019
	Bến Bèo
	

	61 
	- Cty TNHH VTDL DVTM Huyền Oanh CPT

- Nguyễn Văn Cường TT
	- Đằng Lâm, Hải An, HP

- TT Cát Bà, Cát Hải, HP
	1987
	HP 5638
	105cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu du lịch
	Thép
	2019
	Bến Bèo
	

	62 
	- Cty TNHH Tầm  nhìn Cát Bà CPT

- 
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP


	
	HP 5672
	105cv
	03
	48 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu du lịch
	Thép
	2019
	Bến Bèo
	

	63 
	- Cty TNHH DVDL Xuân Quang CPT

-
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP


	
	HP 5632
	130cv
	03
	26 khách
	Bến bèo

Vịnh Lan Hạ

Hang Cả
	Tàu du lịch
	Thép
	2019
	Bến Bèo
	

	64 ‘
	- Cty CP Du thuyền Pelican Hạ Long - Cát Bà CPT

-  Bùi Văn Mạnh TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- Hà An, Quảng Yên , QN
	1977
	HP 4580
	132cv
	03
	40

 khách
	Gia  Luận 

Việt  Hảii
	Tàu khách
	Thép
	2017
	Gia Luận
	

	65 
	- Cty CP Du thuyền Pelican Hạ Long - Cát Bà CPT

-  Đào Bá Hoàng TT
	- TT Cát Bà, Cát Hải, HP

-Bãi Cháy - Hạ Long, QN
	1976
	HP 4599
	105cv
	03
	48

khách
	Gia  Luận 

Việt  Hảii
	Tàu khách
	Gỗ
	2011
	Gia Luận
	

	66 
	Cty CPTM&ĐT du thuyền Quốc tế HTC CPT


	- TT Cát Bà,Cát Hải, HP


	
	HP 4886
	227 cv
	03
	48 khách
	Bến Gót, Gia Luận, Lan hạ
	Tàu khách
	Thép
	2018
	Gia Luận
	

	67 
	- CN Cty  vận tải &DL An Thịnh Phát CPT

- Đỗ Văn Kiên TT
	-TT Cát Bà, Cát Hải, HP

- 
	1988
	HP 5678
	350 cv
	06
	99 khách
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Tàu khách
	Thép
	2018
	Gia Luận
	

	68 
	-Cty TNHH Sen Hoàng Gia CPT

- Phạm Văn Định TT
	-Ngô Gia Tự, Hải An, HP

- Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ, HD
	1982
	HP 4748
	210 cv
	04
	60 khách
	Bến Gót

Gia Luận

Vịnh Lan Hạ
	Chở khách
	Thép
	2018
	Gia Luận
	

	69 
	CN Cty TNHH DL&TM Đại Dương

Lê Văn Trường
	- Trân Châu, Cát Hải, HP

- Trân Châu, Cát Hải, HP
	1980
	HP 2554
	105cv
	03
	30

khách
	Vịnh Cát Bà

vịnh Lan Hạ
	Chở khách
	Gỗ
	2016
	Cát Bà
	



Phần Tổng hợp: Tổng số phương tiện vận chuyển khách du lịch không có thiết kế phòng ngủ: 69PT/ 211 TV. Trong đó:


- Phương tiện thuộc cá nhân: 40 PT/120 TV.


- Phương tiện thuộc tổ chức doanh nghiệp: 27 PT/85 TV
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